
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_CDT01) - Sĩ Số: 24 - C¬ khí
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2CKCOCS012 02 2 Thực tập C¬ khí CKCD_F0013 Nguyễn Thanh Hùng   2 ------789------ D110 13/10/14-21/12/14

2CKCOCS012 02 2 Thực tập C¬ khí CKCD_F0013 Nguyễn Thanh Hùng   2 ---------012--- D110 13/10/14-21/12/14

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý CKCD_F0017 Lê Tấn Tín   3 123------------ B208 27/10/14-30/11/14

2DDDICN005 01 Thí nghiệm Vi xử lý CKCD_F0017 Lê Tấn Tín   3 ---456--------- B208 27/10/14-30/11/14

2CKCDCN003 01 Vi xử lý (CDT) CKDI_F0013 Lê Nguyên Trình   4 ------789------ C507 08/09/14-21/12/14

2CKCOCS010 01 C¬ sở công nghệ chế tạo máy CKCO_M0003 Huỳnh Phan Tùng   4 ---------012--- C507 08/09/14-21/12/14

2CKCOCS012 01 1 Thực tập C¬ khí CKCD_F0010 Trần Trung Lê   5 123------------ D110 13/10/14-21/12/14

2CKCOCS012 01 1 Thực tập C¬ khí CKCD_F0010 Trần Trung Lê   5 ---456--------- D110 13/10/14-21/12/14

2CKCDCN006 01 ðiều khiển tự ñộng CKCO_H0005 Nguyễn ðàm Tấn   6 ---456--------- C503 08/09/14-21/12/14

2CKCHCS002 01 Quan hệ nhân văn CKCD_D0009 Lê Hoàng Thiện   6 ------7890----- C503 08/09/14-23/11/14

2CKCOCS001 01 Kỹ thuật nhiệt TPCH_D0007 ðỗ Hữu Hoàng   7 --3456--------- C511 08/09/14-23/11/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2CKCOCS016 01 Bài tập lớn Khí nén  *

2CKCOCS017 01 Bài tập lớn Thủy lực  *

2CKCOCS018 01 Bài tập lớn Công nghệ chế tạo máy  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_DDT01) - Sĩ Số: 33 - ðiện - ðiện tử
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2DDDICS008 01 1 Thí nghiệm Hệ thống ñiều khiển tự ñộng DDDI_F0018 Dư¬ng Hồng Phước   2 123------------ B403 27/10/14-30/11/14

2DDDICS008 01 1 Thí nghiệm Hệ thống ñiều khiển tự ñộng DDDI_F0018 Dư¬ng Hồng Phước   2 ---456--------- B403 27/10/14-30/11/14

2DDDICS005 01 1 Thí nghiệm Khí cụ ñiện và máy ñiện DDDI_F0020 Nguyễn ðình S¬n   2 ------789------ A208A 27/10/14-30/11/14

2DDDICS006 02 2 Thí nghiệm ðiện tử công suất (DDT) DDDI_F0019 ðinh ðỗ Quang   2 ------789------ B403 27/10/14-30/11/14

2DDDICS005 01 1 Thí nghiệm Khí cụ ñiện và máy ñiện DDDI_F0020 Nguyễn ðình S¬n   2 ---------012--- A208A 27/10/14-30/11/14

2DDDICS006 02 2 Thí nghiệm ðiện tử công suất (DDT) DDDI_F0019 ðinh ðỗ Quang   2 ---------012--- B403 27/10/14-30/11/14

9CBXHDC003 01 Kỹ năng giao tiếp DTXH_D0004 Phan Thị Thanh Hư¬ng   3 ---456--------- C605 08/09/14-21/12/14

2DDDICS004 01 Hệ thống ñiều khiển tự ñộng DDDI_F0018 Dư¬ng Hồng Phước   3 ------789------ C307 08/09/14-21/12/14

2DDDICS001 01 Khí cụ ñiện và máy ñiện DDDI_F0008 Phan Xuân Dũng   3 ---------012--- C307 08/09/14-21/12/14

2DDCHTC104 01 MHTC 1 : Autocad - Thiết kế và vẽ mạch ððT DDDI_F0008 Phan Xuân Dũng   4 ------789------ A209 08/09/14-21/12/14

2DDDICN003 01 Cung cấp ñiện DDDI_F0026 Trần Lê Quốc Việt   4 ---------012--- C409 08/09/14-21/12/14

2DDDICS008 02 2 Thí nghiệm Hệ thống ñiều khiển tự ñộng DDDI_F0018 Dư¬ng Hồng Phước   5 123------------ B403 27/10/14-30/11/14

2DDDICS008 02 2 Thí nghiệm Hệ thống ñiều khiển tự ñộng DDDI_F0018 Dư¬ng Hồng Phước   5 ---456--------- B403 27/10/14-30/11/14

2DDDICS002 01 ðiện tử công suất DDDI_F0019 ðinh ðỗ Quang   5 ------789------ C409 08/09/14-21/12/14

2DDDICS005 02 2 Thí nghiệm Khí cụ ñiện và máy ñiện DDDI_F0020 Nguyễn ðình S¬n   7 ------789------ A208A 27/10/14-30/11/14

2DDDICS006 01 1 Thí nghiệm ðiện tử công suất (DDT) DDDI_F0019 ðinh ðỗ Quang   7 ------789------ B403 27/10/14-30/11/14

2DDDICS005 02 2 Thí nghiệm Khí cụ ñiện và máy ñiện DDDI_F0020 Nguyễn ðình S¬n   7 ---------012--- A208A 27/10/14-30/11/14

2DDDICS006 01 1 Thí nghiệm ðiện tử công suất (DDT) DDDI_F0019 ðinh ðỗ Quang   7 ---------012--- B403 27/10/14-30/11/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2DDDICN008 01 ðồ án môn học 2 (DDT)  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_KD01) - Sĩ Số: 41 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2QTKDCN005 01 Quản trị chất lượng QTCH_D0109 ðinh Bá Hùng Anh   2 ------789------ C510 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN006 01 Nghiên cứu Marketing QTCH_D0036 Phạm Thiên Phú   2 ---------012--- C510 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN004 01 03 03 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   3 123------------ PM5 13/10/14-16/11/14

2QTKDCN004 01 04 04 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   3 ---456--------- PM5 13/10/14-16/11/14

2QTCHCS013 01 Quản trị hành chánh văn phòng QTCH_F0015 Tạ Kiến Tường   4 -------8901---- C704 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN004 01 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   5 ------789------ C608 08/09/14-16/11/14

2QTCHCS012 01 Nghiệp vụ ngoại thư¬ng QTCH_F0020 Hà Ngọc Minh   5 ---------012--- C608 08/09/14-16/11/14

2QTKDCN004 01 01 01 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   6 ------789------ PM4 13/10/14-16/11/14

2QTKDCN004 01 02 02 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   6 ---------012--- PM4 13/10/14-16/11/14

2QTCHCN003 01 Phân tích hoạt ñộng kinh doanh QTCH_D0060 Nguyễn Phú Xuân   7 ------789------ C703 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN007 01 Quản trị quan hệ khách hàng QTCH_D0201 ðỗ Duy Nhật   7 ---------012--- C703 08/09/14-21/12/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2QTCHCN004 01 Tự chọn tự do 3: ðồ án môn học (Tài chính, Thị trường, Luật)  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_KD02) - Sĩ Số: 38 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2QTKDCN005 01 Quản trị chất lượng QTCH_D0109 ðinh Bá Hùng Anh   2 ------789------ C510 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN006 01 Nghiên cứu Marketing QTCH_D0036 Phạm Thiên Phú   2 ---------012--- C510 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN004 01 03 03 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   3 123------------ PM5 13/10/14-16/11/14

2QTKDCN004 01 04 04 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   3 ---456--------- PM5 13/10/14-16/11/14

2QTCHCS013 01 Quản trị hành chánh văn phòng QTCH_F0015 Tạ Kiến Tường   4 -------8901---- C704 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN004 01 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   5 ------789------ C608 08/09/14-16/11/14

2QTCHCS012 01 Nghiệp vụ ngoại thư¬ng QTCH_F0020 Hà Ngọc Minh   5 ---------012--- C608 08/09/14-16/11/14

2QTKDCN004 01 01 01 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   6 ------789------ PM4 13/10/14-16/11/14

2QTKDCN004 01 02 02 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   6 ---------012--- PM4 13/10/14-16/11/14

2QTCHCN003 01 Phân tích hoạt ñộng kinh doanh QTCH_D0060 Nguyễn Phú Xuân   7 ------789------ C703 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN007 01 Quản trị quan hệ khách hàng QTCH_D0201 ðỗ Duy Nhật   7 ---------012--- C703 08/09/14-21/12/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2QTCHCN004 01 Tự chọn tự do 3: ðồ án môn học (Tài chính, Thị trường, Luật)  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_KD03) - Sĩ Số: 43 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2QTKDCN004 02 01 01 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_D0209 Vũ Thanh Vĩnh   3 123------------ PM4 13/10/14-16/11/14

2QTKDCN005 02 Quản trị chất lượng QTCH_D0208 Huỳnh Bảo Tuân   3 ---456--------- C310 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN004 02 03 03 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_D0209 Vũ Thanh Vĩnh   4 123------------ PM4 13/10/14-16/11/14

2QTKDCN004 02 04 04 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_D0209 Vũ Thanh Vĩnh   4 ---456--------- PM4 13/10/14-16/11/14

2QTCHCS012 02 Nghiệp vụ ngoại thư¬ng QTCH_F0020 Hà Ngọc Minh   5 ------789------ C705 08/09/14-16/11/14

2QTKDCN006 02 Nghiên cứu Marketing QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   5 ---------012--- C705 08/09/14-21/12/14

2QTCHCS013 02 Quản trị hành chánh văn phòng QTCH_F0031 Hà Thị Phư¬ng Minh   6 -------8901---- C512 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN004 02 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_D0204 Hồ Thiện Thông Minh   7 ---456--------- C705 08/09/14-16/11/14

2QTKDCN004 02 02 02 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_D0209 Vũ Thanh Vĩnh   7 ---456--------- PM5 17/11/14-21/12/14

2QTKDCN007 02 Quản trị quan hệ khách hàng QTCH_D0201 ðỗ Duy Nhật   7 ------789------ C804 08/09/14-21/12/14

2QTCHCN003 02 Phân tích hoạt ñộng kinh doanh QTCH_D0060 Nguyễn Phú Xuân   7 ---------012--- C804 08/09/14-21/12/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2QTCHCN004 02 Tự chọn tự do 3: ðồ án môn học (Tài chính, Thị trường, Luật)  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_KD04) - Sĩ Số: 41 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2QTKDCN004 02 01 01 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_D0209 Vũ Thanh Vĩnh   3 123------------ PM4 13/10/14-16/11/14

2QTKDCN005 02 Quản trị chất lượng QTCH_D0208 Huỳnh Bảo Tuân   3 ---456--------- C310 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN004 02 03 03 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_D0209 Vũ Thanh Vĩnh   4 123------------ PM4 13/10/14-16/11/14

2QTKDCN004 02 04 04 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_D0209 Vũ Thanh Vĩnh   4 ---456--------- PM4 13/10/14-16/11/14

2QTCHCS012 02 Nghiệp vụ ngoại thư¬ng QTCH_F0020 Hà Ngọc Minh   5 ------789------ C705 08/09/14-16/11/14

2QTKDCN006 02 Nghiên cứu Marketing QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   5 ---------012--- C705 08/09/14-21/12/14

2QTCHCS013 02 Quản trị hành chánh văn phòng QTCH_F0031 Hà Thị Phư¬ng Minh   6 -------8901---- C512 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN004 02 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_D0204 Hồ Thiện Thông Minh   7 ---456--------- C705 08/09/14-16/11/14

2QTKDCN004 02 02 02 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_D0209 Vũ Thanh Vĩnh   7 ---456--------- PM5 17/11/14-21/12/14

2QTKDCN007 02 Quản trị quan hệ khách hàng QTCH_D0201 ðỗ Duy Nhật   7 ------789------ C804 08/09/14-21/12/14

2QTCHCN003 02 Phân tích hoạt ñộng kinh doanh QTCH_D0060 Nguyễn Phú Xuân   7 ---------012--- C804 08/09/14-21/12/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2QTCHCN004 02 Tự chọn tự do 3: ðồ án môn học (Tài chính, Thị trường, Luật)  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_KD05) - Sĩ Số: 38 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2QTCHCS012 03 Nghiệp vụ ngoại thư¬ng QTCH_F0020 Hà Ngọc Minh   2 ------789------ C514 08/09/14-16/11/14

2QTKDCN006 03 Nghiên cứu Marketing QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   3 ------789------ C605 08/09/14-21/12/14

2QTCHCN003 03 Phân tích hoạt ñộng kinh doanh QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   3 ---------012--- C605 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN004 03 01 01 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_D0209 Vũ Thanh Vĩnh   4 ------789------ PM5 13/10/14-16/11/14

2QTKDCN004 03 02 02 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_D0209 Vũ Thanh Vĩnh   4 ---------012--- PM5 13/10/14-16/11/14

2QTCHCS013 03 Quản trị hành chánh văn phòng QTCH_F0031 Hà Thị Phư¬ng Minh   5 -------8901---- C514 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN004 03 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_D0204 Hồ Thiện Thông Minh   7 123------------ C704 08/09/14-16/11/14

2QTKDCN004 03 03 03 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_D0209 Vũ Thanh Vĩnh   7 123------------ PM5 17/11/14-21/12/14

2QTKDCN005 03 Quản trị chất lượng QTCH_F0033 Phan Hà Thanh Nhã   7 ---456--------- C704 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN007 03 Quản trị quan hệ khách hàng QTCH_D0129 Lê Huy Cường   7 ------789------ C514 08/09/14-21/12/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2QTCHCN004 03 Tự chọn tự do 3: ðồ án môn học (Tài chính, Thị trường, Luật)  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_KD06) - Sĩ Số: 46 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2QTCHCS012 03 Nghiệp vụ ngoại thư¬ng QTCH_F0020 Hà Ngọc Minh   2 ------789------ C514 08/09/14-16/11/14

2QTKDCN006 03 Nghiên cứu Marketing QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   3 ------789------ C605 08/09/14-21/12/14

2QTCHCN003 03 Phân tích hoạt ñộng kinh doanh QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   3 ---------012--- C605 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN004 03 01 01 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_D0209 Vũ Thanh Vĩnh   4 ------789------ PM5 13/10/14-16/11/14

2QTKDCN004 03 02 02 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_D0209 Vũ Thanh Vĩnh   4 ---------012--- PM5 13/10/14-16/11/14

2QTCHCS013 03 Quản trị hành chánh văn phòng QTCH_F0031 Hà Thị Phư¬ng Minh   5 -------8901---- C514 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN004 03 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_D0204 Hồ Thiện Thông Minh   7 123------------ C704 08/09/14-16/11/14

2QTKDCN004 03 03 03 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_D0209 Vũ Thanh Vĩnh   7 123------------ PM5 17/11/14-21/12/14

2QTKDCN005 03 Quản trị chất lượng QTCH_F0033 Phan Hà Thanh Nhã   7 ---456--------- C704 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN007 03 Quản trị quan hệ khách hàng QTCH_D0129 Lê Huy Cường   7 ------789------ C514 08/09/14-21/12/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2QTCHCN004 03 Tự chọn tự do 3: ðồ án môn học (Tài chính, Thị trường, Luật)  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_KD07) - Sĩ Số: 39 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2QTCHCS013 04 Quản trị hành chánh văn phòng QTCH_F0031 Hà Thị Phư¬ng Minh   2 -------8901---- C704 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN004 04 03 03 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_F0004 Trần Phước Huy   3 ---456--------- PM4 13/10/14-16/11/14

2QTCHCN003 04 Phân tích hoạt ñộng kinh doanh QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   3 ------789------ C310 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN004 04 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_F0004 Trần Phước Huy   3 ---------012--- C310 08/09/14-16/11/14

2QTKDCN006 04 Nghiên cứu Marketing QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   4 ------789------ C410 08/09/14-21/12/14

2QTCHCS012 04 Nghiệp vụ ngoại thư¬ng QTCH_F0020 Hà Ngọc Minh   4 ---------012--- C410 08/09/14-16/11/14

2QTKDCN004 04 01 01 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_F0004 Trần Phước Huy   5 123------------ PM4 13/10/14-16/11/14

2QTKDCN004 04 02 02 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_F0004 Trần Phước Huy   5 ---456--------- PM4 13/10/14-16/11/14

2QTKDCN005 04 Quản trị chất lượng QTCH_F0033 Phan Hà Thanh Nhã   7 ------789------ C410 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN007 04 Quản trị quan hệ khách hàng QTCH_D0129 Lê Huy Cường   7 ---------012--- C410 08/09/14-21/12/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2QTCHCN004 04 Tự chọn tự do 3: ðồ án môn học (Tài chính, Thị trường, Luật)  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_KD08) - Sĩ Số: 42 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2QTCHCS013 04 Quản trị hành chánh văn phòng QTCH_F0031 Hà Thị Phư¬ng Minh   2 -------8901---- C704 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN004 04 03 03 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_F0004 Trần Phước Huy   3 ---456--------- PM4 13/10/14-16/11/14

2QTCHCN003 04 Phân tích hoạt ñộng kinh doanh QTCH_F0008 Phạm Hoàng Nhân   3 ------789------ C310 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN004 04 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_F0004 Trần Phước Huy   3 ---------012--- C310 08/09/14-16/11/14

2QTKDCN006 04 Nghiên cứu Marketing QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   4 ------789------ C410 08/09/14-21/12/14

2QTCHCS012 04 Nghiệp vụ ngoại thư¬ng QTCH_F0020 Hà Ngọc Minh   4 ---------012--- C410 08/09/14-16/11/14

2QTKDCN004 04 01 01 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_F0004 Trần Phước Huy   5 123------------ PM4 13/10/14-16/11/14

2QTKDCN004 04 02 02 Hệ thống thông tin quản lý QTCH_F0004 Trần Phước Huy   5 ---456--------- PM4 13/10/14-16/11/14

2QTKDCN005 04 Quản trị chất lượng QTCH_F0033 Phan Hà Thanh Nhã   7 ------789------ C410 08/09/14-21/12/14

2QTKDCN007 04 Quản trị quan hệ khách hàng QTCH_D0129 Lê Huy Cường   7 ---------012--- C410 08/09/14-21/12/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2QTCHCN004 04 Tự chọn tự do 3: ðồ án môn học (Tài chính, Thị trường, Luật)  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_KT01) - Sĩ Số: 48 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2QTKTCN004 01 01 01 Hệ thống thông tin kế toán QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   2 123------------ PM5 13/10/14-16/11/14

2QTKTCN004 01 02 02 Hệ thống thông tin kế toán QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   2 ---456--------- PM5 13/10/14-16/11/14

2QTCHCN003 05 Phân tích hoạt ñộng kinh doanh QTCH_D0003 Hà Xuân Cảnh   3 ------789------ C414 08/09/14-21/12/14

2QTKTCN004 01 Hệ thống thông tin kế toán QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   3 ---------012--- C414 08/09/14-16/11/14

2QTCHCS012 05 Nghiệp vụ ngoại thư¬ng QTCH_F0020 Hà Ngọc Minh   4 ------789------ C604 08/09/14-16/11/14

2QTKTCN006 01 Tin học ứng dụng trong kế toán QTCH_F0011 Huỳnh Thị Lệ Thu   4 ---------012--- C604 08/09/14-12/10/14

2QTKTCN006 01 03 03 Tin học ứng dụng trong kế toán QTCH_F0011 Huỳnh Thị Lệ Thu   4 ---------012--- PM4 13/10/14-21/12/14

2QTKTCN006 01 01 01 Tin học ứng dụng trong kế toán QTCH_F0011 Huỳnh Thị Lệ Thu   5 123------------ PM5 22/09/14-30/11/14

2QTKTCN006 01 02 02 Tin học ứng dụng trong kế toán QTCH_F0011 Huỳnh Thị Lệ Thu   5 ---456--------- PM5 22/09/14-30/11/14

2QTKTCN006 01 04 04 Tin học ứng dụng trong kế toán QTCH_F0011 Huỳnh Thị Lệ Thu   5 ---------012--- PM4 22/09/14-30/11/14

2QTKTCN005 01 Chứng từ - Sổ sách - Báo cáo kế toán QTTC_F0014 Mai Nhật Minh Anh   6 -------8901---- C412 08/09/14-21/12/14

2QTKTCN004 01 03 03 Hệ thống thông tin kế toán QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   7 123------------ PM5 13/10/14-16/11/14

2QTKTCN004 01 04 04 Hệ thống thông tin kế toán QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   7 ---456--------- PM5 13/10/14-16/11/14

2QTCHCS013 05 Quản trị hành chánh văn phòng QTCH_F0015 Tạ Kiến Tường   7 -------8901---- C604 08/09/14-21/12/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2QTCHCN004 05 Tự chọn tự do 3: ðồ án môn học (Tài chính, Thị trường, Luật)  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_KT02) - Sĩ Số: 52 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2QTKTCN004 01 01 01 Hệ thống thông tin kế toán QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   2 123------------ PM5 13/10/14-16/11/14

2QTKTCN004 01 02 02 Hệ thống thông tin kế toán QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   2 ---456--------- PM5 13/10/14-16/11/14

2QTKTCN004 01 Hệ thống thông tin kế toán QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   3 ---------012--- C414 08/09/14-16/11/14

2QTCHCS012 05 Nghiệp vụ ngoại thư¬ng QTCH_F0020 Hà Ngọc Minh   4 ------789------ C604 08/09/14-16/11/14

2QTKTCN006 01 Tin học ứng dụng trong kế toán QTCH_F0011 Huỳnh Thị Lệ Thu   4 ---------012--- C604 08/09/14-12/10/14

2QTKTCN006 01 03 03 Tin học ứng dụng trong kế toán QTCH_F0011 Huỳnh Thị Lệ Thu   4 ---------012--- PM4 13/10/14-21/12/14

2QTKTCN006 01 01 01 Tin học ứng dụng trong kế toán QTCH_F0011 Huỳnh Thị Lệ Thu   5 123------------ PM5 22/09/14-30/11/14

2QTKTCN006 01 02 02 Tin học ứng dụng trong kế toán QTCH_F0011 Huỳnh Thị Lệ Thu   5 ---456--------- PM5 22/09/14-30/11/14

2QTCHCN003 06 Phân tích hoạt ñộng kinh doanh QTCH_D0003 Hà Xuân Cảnh   5 ------789------ C414 08/09/14-21/12/14

2QTKTCN006 01 04 04 Tin học ứng dụng trong kế toán QTCH_F0011 Huỳnh Thị Lệ Thu   5 ---------012--- PM4 22/09/14-30/11/14

2QTKTCN005 02 Chứng từ - Sổ sách - Báo cáo kế toán QTCH_F0013 Lê Trọng Tín   6 -------8901---- C701 08/09/14-21/12/14

2QTKTCN004 01 03 03 Hệ thống thông tin kế toán QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   7 123------------ PM5 13/10/14-16/11/14

2QTKTCN004 01 04 04 Hệ thống thông tin kế toán QTCH_F0010 Lê Thanh Sang   7 ---456--------- PM5 13/10/14-16/11/14

2QTCHCS013 05 Quản trị hành chánh văn phòng QTCH_F0015 Tạ Kiến Tường   7 -------8901---- C604 08/09/14-21/12/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2QTCHCN004 05 Tự chọn tự do 3: ðồ án môn học (Tài chính, Thị trường, Luật)  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_MT2TT) - Sĩ Số: 6 - Design
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9DEXHDC002 01 Mỹ học ñại cư¬ng DECH_D0108 Nguyễn Viết Ngọc   2 --3456--------- C308 08/09/14-23/11/14

9DETTCN009 01 ðồ án Trang phục thể thao DECH_D0088 Phạm Ng Hoàngthiên Toàn   3 --3456--------- C214 08/09/14-12/10/14

9DETTCN011 01 ðồ án Trang phục công sở DECH_F0007 Trần Thị Thúy Hằng   3 --3456--------- C214 03/11/14-07/12/14

9DETTCN009 01 01 ðồ án Trang phục thể thao DECH_D0026 Dư¬ng Thị Mỹ Linh   3 --3456--------- C214 13/10/14-02/11/14

9DETTCN011 01 01 ðồ án Trang phục công sở DECH_D0026 Dư¬ng Thị Mỹ Linh   3 --3456--------- C214 08/12/14-28/12/14

9DETTCN004 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 2 DECH_D0078 Trần Lê Phư¬ng Hậu   4 --3456--------- C209 08/09/14-23/11/14

9DEXHDC004 01 Lịch sử mỹ thuật DECH_D0108 Nguyễn Viết Ngọc   4 -------8901---- C308 08/09/14-23/11/14

9DETTCN009 01 ðồ án Trang phục thể thao DECH_D0088 Phạm Ng Hoàngthiên Toàn   5 --3456--------- C214 08/09/14-12/10/14

9DETTCN011 01 ðồ án Trang phục công sở DECH_F0007 Trần Thị Thúy Hằng   5 --3456--------- C214 03/11/14-07/12/14

9DETTCN009 01 01 ðồ án Trang phục thể thao DECH_D0026 Dư¬ng Thị Mỹ Linh   5 --3456--------- C214 13/10/14-02/11/14

9DETTCN011 01 01 ðồ án Trang phục công sở DECH_D0026 Dư¬ng Thị Mỹ Linh   5 --3456--------- C214 08/12/14-28/12/14

9DETTCN004 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án thời trang 2 DECH_D0078 Trần Lê Phư¬ng Hậu   6 --3456--------- C209 08/09/14-23/11/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

9DECHCN001 01 Thực tập chuyên ngành  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_MT3DH) - Sĩ Số: 22 - Design
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9DEXHDC002 01 Mỹ học ñại cư¬ng DECH_D0108 Nguyễn Viết Ngọc   2 --3456--------- C308 08/09/14-23/11/14

9DEDHCN009 01 ðồ án ðồ họa quảng cáo DECH_F0023 Nguyễn Thụy Bích Ngọc   2 -------8901---- C207.2 03/11/14-21/12/14

9DEDHCN010 01 ðồ án ðồ họa minh họa DECH_D0142 Nguyễn Thanh Lý Duy   3 -------8901---- C201 08/09/14-02/11/14

9DEDHCN004 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 2 DECH_F0010 Huỳnh Phạm Ngọc Lâm   4 --3456--------- C206 08/09/14-23/11/14

9DEXHDC004 01 Lịch sử mỹ thuật DECH_D0108 Nguyễn Viết Ngọc   4 -------8901---- C308 08/09/14-23/11/14

9DEDHCN002 01 Phát triển ý tưởng DECH_F0010 Huỳnh Phạm Ngọc Lâm   5 -------8901---- C411 08/09/14-23/11/14

9DEDHCN004 01 Kỹ thuật thể hiện ñồ án ñồ họa 2 DECH_F0010 Huỳnh Phạm Ngọc Lâm   6 --3456--------- C206 08/09/14-23/11/14

9DEDHCN009 01 ðồ án ðồ họa quảng cáo DECH_F0023 Nguyễn Thụy Bích Ngọc   6 -------8901---- C208 03/11/14-21/12/14

9DEDHCN010 01 ðồ án ðồ họa minh họa DECH_D0142 Nguyễn Thanh Lý Duy   7 -------8901---- C201 08/09/14-02/11/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

9DECHCN001 02 Thực tập chuyên ngành  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_MT4NT) - Sĩ Số: 12 - Design
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9DEXHDC002 01 Mỹ học ñại cư¬ng DECH_D0108 Nguyễn Viết Ngọc   2 --3456--------- C308 08/09/14-23/11/14

9DENTCN009 01 ðồ án Nội thất trưng bày DECH_D0047 Nguyễn Tú Trân   3 --3456--------- C305 08/09/14-02/11/14

9DENTCN010 01 ðồ án Nội thất văn phòng DECH_D0162 ðặng Ng Thị Hồng Tuyết   3 --3456--------- C305 03/11/14-21/12/14

9DEXHDC004 01 Lịch sử mỹ thuật DECH_D0108 Nguyễn Viết Ngọc   4 -------8901---- C308 08/09/14-23/11/14

9DENTCN009 01 ðồ án Nội thất trưng bày DECH_D0047 Nguyễn Tú Trân   6 --3456--------- C305 08/09/14-02/11/14

9DENTCN010 01 ðồ án Nội thất văn phòng DECH_D0162 ðặng Ng Thị Hồng Tuyết   6 --3456--------- C305 03/11/14-21/12/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

9DECHCN001 03 Thực tập chuyên ngành  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_TH01) - Sĩ Số: 40 - Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2THPMCN003 01 Nhập môn lập trình Win THTH_F0017 Hà Anh Vũ   3 123------------ C606 08/09/14-21/12/14

2THCHCS007 01 Mạng máy tính THCH_F0008 Nguyễn Thái Hòa   3 ---456--------- C606 08/09/14-21/12/14

2THPMCN005 01 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin THCH_D0006 Trần Quang   4 ------789------ C414 08/09/14-21/12/14

2THPMCN001 01 Nhập môn lập trình Web THWE_F0009 Trần Văn Hùng   4 ---------012--- C414 08/09/14-21/12/14

2THPMCN002 02 2 Thực hành Nhập môn lập trình Web THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   5 ------789------ PM2 29/09/14-07/12/14

2THPMCN002 01 1 Thực hành Nhập môn lập trình Web THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   5 ---------012--- PM2 29/09/14-07/12/14

2THPMCN004 02 2 Thực hành Nhập môn lập trình Win THTH_F0017 Hà Anh Vũ   6 ------789------ PM9 29/09/14-07/12/14

2THPMCN004 01 1 Thực hành Nhập môn lập trình Win THTH_F0017 Hà Anh Vũ   6 ---------012--- PM9 29/09/14-07/12/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2THCHCN007 01 ðồ án tin học 2  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_TH02) - Sĩ Số: 33 - Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2THPMCN003 01 Nhập môn lập trình Win THTH_F0017 Hà Anh Vũ   3 123------------ C606 08/09/14-21/12/14

2THCHCS007 01 Mạng máy tính THCH_F0008 Nguyễn Thái Hòa   3 ---456--------- C606 08/09/14-21/12/14

2THPMCN005 01 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin THCH_D0006 Trần Quang   4 ------789------ C414 08/09/14-21/12/14

2THPMCN001 01 Nhập môn lập trình Web THWE_F0009 Trần Văn Hùng   4 ---------012--- C414 08/09/14-21/12/14

2THPMCN002 03 1 Thực hành Nhập môn lập trình Web THTH_F0011 Nguyễn Trọng Nghĩa   5 123------------ PM1 29/09/14-07/12/14

2THPMCN002 04 2 Thực hành Nhập môn lập trình Web THTH_F0011 Nguyễn Trọng Nghĩa   5 ---456--------- PM1 29/09/14-07/12/14

2THPMCN004 03 1 Thực hành Nhập môn lập trình Win THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   6 123------------ PM5 29/09/14-07/12/14

2THPMCN004 04 2 Thực hành Nhập môn lập trình Win THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   6 ---456--------- PM5 29/09/14-07/12/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2THCHCN007 01 ðồ án tin học 2  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_TH03) - Sĩ Số: 32 - Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2THCHCS007 02 Mạng máy tính THCH_F0008 Nguyễn Thái Hòa   3 123------------ C608 08/09/14-21/12/14

2THPMCN003 02 Nhập môn lập trình Win THTH_F0017 Hà Anh Vũ   3 ---456--------- C608 08/09/14-21/12/14

2THPMCN001 02 Nhập môn lập trình Web THWE_F0009 Trần Văn Hùng   4 ------789------ C408 08/09/14-21/12/14

2THPMCN005 02 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin THCH_D0006 Trần Quang   4 ---------012--- C408 08/09/14-21/12/14

2THPMCN002 05 Thực hành Nhập môn lập trình Web THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   7 123------------ PM9 29/09/14-07/12/14

2THPMCN004 05 Thực hành Nhập môn lập trình Win THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   7 ---456--------- PM8 29/09/14-07/12/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2THCHCN007 02 ðồ án tin học 2  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_TH04) - Sĩ Số: 34 - Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2THCHCS007 02 Mạng máy tính THCH_F0008 Nguyễn Thái Hòa   3 123------------ C608 08/09/14-21/12/14

2THPMCN003 02 Nhập môn lập trình Win THTH_F0017 Hà Anh Vũ   3 ---456--------- C608 08/09/14-21/12/14

2THPMCN001 02 Nhập môn lập trình Web THWE_F0009 Trần Văn Hùng   4 ------789------ C408 08/09/14-21/12/14

2THPMCN005 02 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin THCH_D0006 Trần Quang   4 ---------012--- C408 08/09/14-21/12/14

2THPMCN004 06 Thực hành Nhập môn lập trình Win THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   7 123------------ PM8 29/09/14-07/12/14

2THPMCN002 06 Thực hành Nhập môn lập trình Web THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   7 ---456--------- PM9 29/09/14-07/12/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2THCHCN007 02 ðồ án tin học 2  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_TP01) - Sĩ Số: 39 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2TPCHCS010 01 ðảm bảo chất lượng và luật thực phẩm TPCH_F0018 Trần ðình Nam   2 ------789------ C508 08/09/14-21/12/14

2TPCHCN004 01 Quản lý doanh nghiệp / Quản trị sản xuất QTCH_F0007 Trần Kim Ngọc   2 ---------012--- C508 08/09/14-21/12/14

2TPCHCN007 01 04 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   3 123------------ D107 17/11/14-23/11/14

2TPCHCN007 01 04 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   3 ---456--------- D107 17/11/14-23/11/14

2TPCHTC101 01 Môn học tự chọn : Công nghệ chế biến (thịt) TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   3 ------789------ C408 08/09/14-16/11/14

2TPCHCN003 01 Văn hóa ẩm thực TPCH_H0003 Bùi Thị Minh Thủy   3 ---------012--- C408 08/09/14-16/11/14

2TPCHCN006 01 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   4 123------------ D107 15/09/14-21/09/14

2TPCHCN007 01 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   4 123------------ D107 20/10/14-26/10/14

2TPCHCN006 01 02 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   4 123------------ D107 29/09/14-05/10/14

2TPCHCN006 01 03 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   4 123------------ D107 06/10/14-12/10/14

2TPCHCN006 01 01 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   4 123------------ D107 22/09/14-28/09/14

2TPCHCN007 01 01 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   4 123------------ D107 27/10/14-02/11/14

2TPCHCN007 01 02 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   4 123------------ D107 03/11/14-09/11/14

2TPCHCN007 01 03 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   4 123------------ D107 10/11/14-16/11/14

2TPCHCN006 01 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   4 ---456--------- D107 15/09/14-21/09/14

2TPCHCN007 01 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   4 ---456--------- D107 20/10/14-26/10/14

2TPCHCN006 01 02 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   4 ---456--------- D107 29/09/14-05/10/14

2TPCHCN006 01 03 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   4 ---456--------- D107 06/10/14-12/10/14

2TPCHCN006 01 01 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   4 ---456--------- D107 22/09/14-28/09/14

2TPCHCN007 01 01 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   4 ---456--------- D107 27/10/14-02/11/14

2TPCHCN007 01 02 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   4 ---456--------- D107 03/11/14-09/11/14

2TPCHCN007 01 03 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   4 ---456--------- D107 10/11/14-16/11/14

2TPCHCN002 01 Công nghệ bao gói thực phẩm TPCH_D0023 Hoàng Xuân Tùng   4 ------78901---- C508 08/09/14-12/10/14

2TPCHCN006 02 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   5 123------------ D107 15/09/14-21/09/14

2TPCHCN007 02 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   5 123------------ D107 20/10/14-26/10/14

2TPCHCN006 02 02 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   5 123------------ D107 29/09/14-05/10/14

2TPCHCN006 02 03 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   5 123------------ D107 06/10/14-12/10/14

2TPCHCN006 02 01 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   5 123------------ D107 22/09/14-28/09/14

2TPCHCN007 02 03 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   5 123------------ D107 10/11/14-16/11/14

2TPCHCN007 02 02 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   5 123------------ D107 03/11/14-09/11/14

2TPCHCN007 02 04 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   5 123------------ D107 17/11/14-23/11/14

2TPCHCN007 02 01 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   5 123------------ D107 27/10/14-02/11/14

2TPCHCN006 02 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   5 ---456--------- D107 15/09/14-21/09/14



Thời Khóa Biểu Lớp

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

2TPCHCN007 02 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   5 ---456--------- D107 20/10/14-26/10/14

2TPCHCN006 02 02 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   5 ---456--------- D107 29/09/14-05/10/14

2TPCHCN006 02 03 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   5 ---456--------- D107 06/10/14-12/10/14

2TPCHCN006 02 01 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   5 ---456--------- D107 22/09/14-28/09/14

2TPCHCN007 02 03 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   5 ---456--------- D107 10/11/14-16/11/14

2TPCHCN007 02 02 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   5 ---456--------- D107 03/11/14-09/11/14

2TPCHCN007 02 04 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   5 ---456--------- D107 17/11/14-23/11/14

2TPCHCN007 02 01 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   5 ---456--------- D107 27/10/14-02/11/14

2TPCHCN001 01 Công nghệ chế biến thực phẩm TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   6 ---------012--- C414 08/09/14-21/12/14

2TPCHCN002 01 01 Công nghệ bao gói thực phẩm TPCH_F0017 Trần Trọng Vũ   7 ---456--------- C508 13/10/14-30/11/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2TPCHCN011 01 ðồ án CNTP 2 : Quy trình sản xuất  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_TP02) - Sĩ Số: 36 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2TPCHCN006 04 03 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   2 123------------ D107 06/10/14-12/10/14

2TPCHCN007 03 04 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   2 123------------ D107 10/11/14-16/11/14

2TPCHCN007 04 01 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 123------------ D107 27/10/14-02/11/14

2TPCHCN006 04 03 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   2 ---456--------- D107 06/10/14-12/10/14

2TPCHCN007 03 04 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   2 ---456--------- D107 10/11/14-16/11/14

2TPCHCN007 04 01 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   2 ---456--------- D107 27/10/14-02/11/14

2TPCHCS010 01 ðảm bảo chất lượng và luật thực phẩm TPCH_F0018 Trần ðình Nam   2 ------789------ C508 08/09/14-21/12/14

2TPCHCN004 01 Quản lý doanh nghiệp / Quản trị sản xuất QTCH_F0007 Trần Kim Ngọc   2 ---------012--- C508 08/09/14-21/12/14

2TPCHCN006 03 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   3 123------------ D107 15/09/14-21/09/14

2TPCHCN007 03 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   3 123------------ D107 20/10/14-26/10/14

2TPCHCN006 03 03 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   3 123------------ D107 06/10/14-12/10/14

2TPCHCN006 03 02 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   3 123------------ D107 29/09/14-05/10/14

2TPCHCN006 03 01 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   3 123------------ D107 22/09/14-28/09/14

2TPCHCN007 03 03 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   3 123------------ D107 10/11/14-16/11/14

2TPCHCN007 03 02 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   3 123------------ D107 03/11/14-09/11/14

2TPCHCN007 03 01 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   3 123------------ D107 27/10/14-02/11/14

2TPCHCN006 03 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   3 ---456--------- D107 15/09/14-21/09/14

2TPCHCN007 03 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   3 ---456--------- D107 20/10/14-26/10/14

2TPCHCN006 03 03 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   3 ---456--------- D107 06/10/14-12/10/14

2TPCHCN006 03 02 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   3 ---456--------- D107 29/09/14-05/10/14

2TPCHCN006 03 01 1 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   3 ---456--------- D107 22/09/14-28/09/14

2TPCHCN007 03 03 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   3 ---456--------- D107 10/11/14-16/11/14

2TPCHCN007 03 02 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   3 ---456--------- D107 03/11/14-09/11/14

2TPCHCN007 03 01 1 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   3 ---456--------- D107 27/10/14-02/11/14

2TPCHTC101 01 Môn học tự chọn : Công nghệ chế biến (thịt) TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   3 ------789------ C408 08/09/14-16/11/14

2TPCHCN003 01 Văn hóa ẩm thực TPCH_H0003 Bùi Thị Minh Thủy   3 ---------012--- C408 08/09/14-16/11/14

2TPCHCN002 01 Công nghệ bao gói thực phẩm TPCH_D0023 Hoàng Xuân Tùng   4 ------78901---- C508 08/09/14-12/10/14

2TPCHCN001 01 Công nghệ chế biến thực phẩm TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   6 ---------012--- C414 08/09/14-21/12/14

2TPCHCN002 01 01 Công nghệ bao gói thực phẩm TPCH_F0017 Trần Trọng Vũ   7 ---456--------- C508 13/10/14-30/11/14

2TPCHCN006 04 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   7 ------789------ D107 15/09/14-21/09/14

2TPCHCN007 04 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   7 ------789------ D107 20/10/14-26/10/14

2TPCHCN006 04 01 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   7 ------789------ D107 22/09/14-28/09/14

2TPCHCN006 04 02 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   7 ------789------ D107 29/09/14-05/10/14



Thời Khóa Biểu Lớp

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

2TPCHCN007 04 04 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   7 ------789------ D107 17/11/14-23/11/14

2TPCHCN007 04 03 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   7 ------789------ D107 10/11/14-16/11/14

2TPCHCN007 04 02 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   7 ------789------ D107 03/11/14-09/11/14

2TPCHCN006 04 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   7 ---------012--- D107 15/09/14-21/09/14

2TPCHCN007 04 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   7 ---------012--- D107 20/10/14-26/10/14

2TPCHCN006 04 01 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   7 ---------012--- D107 22/09/14-28/09/14

2TPCHCN006 04 02 2 Thực hành Công nghệ bao gói TPCH_F0016 Nguyễn Nhã Uyên   7 ---------012--- D107 29/09/14-05/10/14

2TPCHCN007 04 04 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0014 Trư¬ng Thị Mỹ Linh   7 ---------012--- D107 17/11/14-23/11/14

2TPCHCN007 04 03 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0004 Tạ Lê Quốc An   7 ---------012--- D107 10/11/14-16/11/14

2TPCHCN007 04 02 2 Thực hành Chế biến thực phẩm 1 TPCH_F0006 Trần Văn Dũng   7 ---------012--- D107 03/11/14-09/11/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2TPCHCN011 01 ðồ án CNTP 2 : Quy trình sản xuất  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_VT01) - Sĩ Số: 36 - ðiện - ðiện tử
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2DDVTCS006 02 2 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số DDVT_F0015 ðào Duy Liêm   2 123------------ B303 27/10/14-30/11/14

2DDVTCS006 02 2 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số DDVT_F0015 ðào Duy Liêm   2 ---456--------- B303 27/10/14-30/11/14

2DDVTCS005 01 1 Thí nghiệm ðiện tử thông tin DDVT_F0025 Huỳnh Thanh Tú   2 ------789------ B401 27/10/14-30/11/14

2DDVTCS005 01 1 Thí nghiệm ðiện tử thông tin DDVT_F0025 Huỳnh Thanh Tú   2 ---------012--- B401 27/10/14-30/11/14

9CBXHDC003 01 Kỹ năng giao tiếp DTXH_D0004 Phan Thị Thanh Hư¬ng   3 ---456--------- C605 08/09/14-21/12/14

2DDVTCN002 01 Xử lý tín hiệu số DDVT_F0015 ðào Duy Liêm   3 ------789------ C311 08/09/14-21/12/14

2DDCHCS005 01 Truyền số liệu DDVT_F0025 Huỳnh Thanh Tú   3 ---------012--- C311 08/09/14-21/12/14

2DDVTCS002 01 ðiện tử thông tin DDDI_F0004 Nguyễn Quốc Bình   4 ------789------ C309 08/09/14-21/12/14

2DDCHTC101 01 MHTC 1 : Truyền hình số DDDI_F0014 Nguyễn Bá Lập   4 ---------012--- C309 08/09/14-21/12/14

2DDVTCS005 02 2 Thí nghiệm ðiện tử thông tin DDVT_F0025 Huỳnh Thanh Tú   7 ------789------ B401 27/10/14-30/11/14

2DDVTCS006 01 1 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số DDVT_F0015 ðào Duy Liêm   7 ------789------ B303 27/10/14-30/11/14

2DDVTCS005 02 2 Thí nghiệm ðiện tử thông tin DDVT_F0025 Huỳnh Thanh Tú   7 ---------012--- B401 27/10/14-30/11/14

2DDVTCS006 01 1 Thí nghiệm Xử lý tín hiệu số DDVT_F0015 ðào Duy Liêm   7 ---------012--- B303 27/10/14-30/11/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2DDVTCN008 01 ðồ án môn học 2 (DTVT)  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_XD01) - Sĩ Số: 35 - Kỹ thuật Công trình
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2XDCHCN009 01 Bêtông cốt thép 2 XDDD_F0019 Trần Công Lai   3 ------789------ C312 08/09/14-21/12/14

2XDCHCN011 01 Thiết kế công trình dân dụng XDDD_M0002 Trần Tấn Quốc   3 ---------012--- C312 08/09/14-21/12/14

2XDCHCS002 01 Anh văn chuyên ngành 2 XDCH_F0010 Nguyễn Thị Hồng Hạnh   6 ------789------ C410 08/09/14-21/12/14

2XDCHCN003 01 Tin học chuyên ngành 3 (tự chọn) XDDD_F0020 Phạm Quốc Lâm   6 ---------012--- B406 08/09/14-21/12/14

2XDCHCN010 01 Nền móng công trình XDDD_F0016 Hà Công Huy   7 ------789------ C312 08/09/14-21/12/14

2XDCHCN012 01 Kinh tế xây dựng XDQL_F0004 Trư¬ng ðình Thảo Anh   7 ---------012--- C312 08/09/14-21/12/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2XDCHCN018 01 ðồ án Bêtông cốt thép 2  *

2XDCHCN019 01 ðồ án Thiết kế công trình dân dụng  *

2XDCHCN020 01 ðồ án Nền móng công trình  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_XD02) - Sĩ Số: 36 - Kỹ thuật Công trình
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2XDCHCN009 01 Bêtông cốt thép 2 XDDD_F0019 Trần Công Lai   3 ------789------ C312 08/09/14-21/12/14

2XDCHCN011 01 Thiết kế công trình dân dụng XDDD_M0002 Trần Tấn Quốc   3 ---------012--- C312 08/09/14-21/12/14

2XDCHCN003 02 Tin học chuyên ngành 3 (tự chọn) XDDD_F0020 Phạm Quốc Lâm   6 ------789------ B406 08/09/14-21/12/14

2XDCHCS002 02 Anh văn chuyên ngành 2 XDCH_F0010 Nguyễn Thị Hồng Hạnh   6 ---------012--- C410 08/09/14-21/12/14

2XDCHCN010 01 Nền móng công trình XDDD_F0016 Hà Công Huy   7 ------789------ C312 08/09/14-21/12/14

2XDCHCN012 01 Kinh tế xây dựng XDQL_F0004 Trư¬ng ðình Thảo Anh   7 ---------012--- C312 08/09/14-21/12/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2XDCHCN018 01 ðồ án Bêtông cốt thép 2  *

2XDCHCN019 01 ðồ án Thiết kế công trình dân dụng  *

2XDCHCN020 01 ðồ án Nền móng công trình  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_XD03) - Sĩ Số: 30 - Kỹ thuật Công trình
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2XDCHCN011 02 Thiết kế công trình dân dụng XDDD_F0018 Huỳnh Văn Khanh   2 ------789------ C310 08/09/14-21/12/14

2XDCHCN009 02 Bêtông cốt thép 2 XDCD_F0005 Nguyễn Duy Cường   2 ---------012--- C310 08/09/14-21/12/14

2XDCHCN003 03 Tin học chuyên ngành 3 (tự chọn) XDDD_F0013 Nguyễn Công Huân   4 ------789------ B406 08/09/14-21/12/14

2XDCHCS002 03 Anh văn chuyên ngành 2 XDCH_D0011 Phan Quang Trạch   4 ---------012--- C412 08/09/14-21/12/14

2XDCHCN012 02 Kinh tế xây dựng XDQL_F0004 Trư¬ng ðình Thảo Anh   7 ------789------ C310 08/09/14-21/12/14

2XDCHCN010 02 Nền móng công trình XDDD_F0017 Nguyễn Quang Huy   7 ---------012--- C310 08/09/14-21/12/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2XDCHCN018 02 ðồ án Bêtông cốt thép 2  *

2XDCHCN019 02 ðồ án Thiết kế công trình dân dụng  *

2XDCHCN020 02 ðồ án Nền móng công trình  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu



Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn
Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

Thời Khóa Biểu Lớp
Học Kỳ 1 - Năm Học 14-15

Lớp:  (C12_XD04) - Sĩ Số: 33 - Kỹ thuật Công trình
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 08/09/14 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm THp Tổ TH NL Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

2XDCHCN011 02 Thiết kế công trình dân dụng XDDD_F0018 Huỳnh Văn Khanh   2 ------789------ C310 08/09/14-21/12/14

2XDCHCN009 02 Bêtông cốt thép 2 XDCD_F0005 Nguyễn Duy Cường   2 ---------012--- C310 08/09/14-21/12/14

2XDCHCS002 04 Anh văn chuyên ngành 2 XDCH_D0011 Phan Quang Trạch   4 ------789------ C412 08/09/14-21/12/14

2XDCHCN003 04 Tin học chuyên ngành 3 (tự chọn) XDDD_F0013 Nguyễn Công Huân   4 ---------012--- B406 08/09/14-21/12/14

2XDCHCN012 02 Kinh tế xây dựng XDQL_F0004 Trư¬ng ðình Thảo Anh   7 ------789------ C310 08/09/14-21/12/14

2XDCHCN010 02 Nền móng công trình XDDD_F0017 Nguyễn Quang Huy   7 ---------012--- C310 08/09/14-21/12/14

Các Môn Chưa Xếp/Không Xếp TKB

2XDCHCN018 02 ðồ án Bêtông cốt thép 2  *

2XDCHCN019 02 ðồ án Thiết kế công trình dân dụng  *

2XDCHCN020 02 ðồ án Nền móng công trình  *

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 11 năm 2014In Ngày 12/11/14

Người lập biểu


